
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 120006 Phan Thị Kim Anh 06/07/2007 Nữ 12C7

2 120007 Võ Đức Anh 24/02/2007 Nam 12C8

3 120011 Ngô Nhật Ân 30/12/2007 Nam 12C7

4 120013 Dương Hoàng Thiên Bảo 29/09/2006 Nam 12C8

5 120014 Đỗ Quang Bảo 04/01/2007 Nam 12C8

6 120020 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 Nữ 12C8

7 120022 Ngô Mộng Quỳnh Chi 05/08/2007 Nữ 12C7

8 120027 Phạm Ngọc Chương 10/11/2007 Nam 12C7

9 120028 Trương Văn Chương 25/02/2007 Nam 12C7

10 120029 Lê Xuân Cường 10/11/2007 Nam 12C8

11 120031 Trương Quang Cường 15/04/2007 Nam 12C7

12 120035 Lê Hồng Diễm 01/10/2007 Nữ 12C7
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1 120036 Lê Thị Bích Diễm 30/06/2007 Nữ 12C7

2 120038 Nguyễn Thị Diễm 05/07/2007 Nữ 12C7

3 120039 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 Nữ 12C7

4 120040 Nguyễn Thanh Diệu 23/11/2007 Nữ 12C8

5 120049 Nguyễn Phạm Trùng Dương 05/09/2007 Nam 12C7

6 120055 Từ Quốc Đạt 31/12/2007 Nam 12C8

7 120056 Nguyễn Thị Thu Điệp 20/10/2007 Nữ 12C8

8 120062 Nguyễn Thị Trà Giang 16/09/2007 Nữ 12C7

9 120069 Lê Văn Hải 26/05/2007 Nam 12C8

10 120075 Đặng Thùy Như Hạ 27/02/2007 Nữ 12C8

11 120077 Đỗ Thị Thu Hạnh 04/01/2007 Nữ 12C8

12 120080 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 Nữ 12C8

13 120090 Thới Thị Thu Hiền 04/11/2007 Nữ 12C8

14 120097 Võ Minh Hiếu 08/10/2007 Nam 12C8

15 120099 Nguyễn Mai Thành Hiển 28/09/2007 Nam 12C8

16 120116 Trần Thị Thu Huệ 01/01/2007 Nữ 12C8

17 120119 Lê Thị Mỹ Huyền 30/07/2007 Nữ 12C7

18 120129 Đoàn Lê Thị Diễm Hương 16/01/2007 Nữ 12C7

19 120132 Nguyễn Võ Sông Hương 17/04/2007 Nữ 12C7

20 120134 Võ Thị Bích Hữu 21/12/2007 Nữ 12C7

21 120152 Võ Thị Ái Khuê 02/06/2007 Nữ 12C7

22 120162 Trịnh Nguyễn Kim Liên 17/08/2007 Nữ 12C8

23 120167 Nguyễn Văn Lĩnh 10/11/2006 Nam 12C8

24 120171 Nguyễn Thị Kim Lưu 15/02/2007 Nữ 12C8
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1 120178 Bùi Thị Thu Mến 23/11/2007 Nữ 12C7

2 120182 Huỳnh Yến My 23/01/2007 Nữ 12C7

3 120184 Nguyễn Thị Kiều My 11/07/2007 Nữ 12C7

4 120188 Trần Thị Vi Na 09/11/2007 Nữ 12C8

5 120189 Võ Thị Kiều Na 06/10/2007 Nữ 12C7

6 120196 Nguyễn Thị Nga 25/02/2007 Nữ 12C8

7 120202 Tiêu Thị Kiều Ngân 09/02/2007 Nữ 12C7

8 120228 Võ Thị Yến Nhi 15/06/2007 Nữ 12C7

9 120230 Dương Thị Thu Nhung 14/01/2007 Nữ 12C8

10 120232 Phạm Thị Tuyết Nhung 30/07/2007 Nữ 12C7

11 120233 Trần Thị Ánh Nhung 02/08/2007 Nữ 12C7

12 120236 Nguyễn Thị Quỳnh Như 21/11/2007 Nữ 12C7

13 120237 Trương Thị Quỳnh Như 22/05/2007 Nữ 12C7

14 120240 Nguyễn Thị Hàn Ni 31/03/2007 Nữ 12C8

15 120246 Nguyễn Hoài Phông 19/06/2007 Nam 12C7

16 120249 Huỳnh Văn Phúc 03/05/2007 Nam 12C8

17 120258 Lý Ngô Chan Pin 23/10/2007 Nam 12C8

18 120264 Nguyễn Thị Quyên 18/12/2007 Nữ 12C7

19 120268 Nguyễn Thị Như Quỳnh 04/09/2007 Nữ 12C7

20 120284 Trần Thị Minh Tâm 08/05/2007 Nữ 12C7

21 120289 Võ Tấn Thành 24/06/2007 Nam 12C8

22 120293 Đặng Nguyễn Gia Thảo 15/05/2007 Nữ 12C7

23 120299 Nguyễn Thanh Thiên 09/09/2007 Nam 12C8

24 120302 Trần Thị Mỹ Tho 28/07/2007 Nữ 12C8
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1 120304 Nguyễn Minh Gia Thoại 02/08/2007 Nữ 12C7

2 120312 Trần Quang Thuận 20/06/2007 Nam 12C7

3 120314 Phan Thị Thu Thủy 20/10/2007 Nữ 12C7

4 120317 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 Nữ 12C8

5 120320 Võ Thị Nghi Thường 25/06/2007 Nữ 12C8

6 120335 Huỳnh Thị Kim Trâm 22/09/2007 Nữ 12C7

7 120338 Phạm Đoan Mỹ Trâm 17/06/2007 Nữ 12C8

8 120340 Trần Thị Kim Trâm 24/02/2007 Nữ 12C7

9 120341 Võ Thị Thanh Trâm 20/11/2007 Nữ 12C8

10 120342 Dương Thị Hiền Trân 05/03/2007 Nữ 12C7

11 120343 Nguyễn Thị Thu Trầm 06/01/2007 Nữ 12C8

12 120357 Huỳnh Thị Thu Trí 24/05/2007 Nữ 12C8

13 120359 Phạm Văn Trọng 06/01/2007 Nam 12C8

14 120379 Nguyễn Bá Thiêng Văn 18/06/2007 Nam 12C7

15 120391 Võ Văn Vĩ 18/11/2007 Nam 12C8

16 120395 Ưng Hoàng Vũ 18/12/2007 Nam 12C7

17 120398 Nguyễn Thị Kiều Vy 20/03/2007 Nữ 12C7

18 120399 Nguyễn Thị Tường Vy 31/05/2007 Nữ 12C8

19 120401 Phạm Thị Tường Vy 22/07/2007 Nữ 12C7

20 120402 Trương Thị Tường Vy 17/08/2007 Nữ 12C7

21 120410 Võ Thị Bảo Yến 21/03/2007 Nữ 12C8

22 120411 Lê Thị Như Ý 17/03/2007 Nữ 12C8

23 120412 Nguyễn Huỳnh Ý 08/11/2007 Nam 12C7

24 120413 Nguyễn Thị Như Ý 09/03/2007 Nữ 12C7
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